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	DỰ THẢO


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum (sau đây viết tắt là BCĐ các CTMTQG tỉnh) báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN

1. Công tác kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện
Để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các CTMTQG, trên cơ sở các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương(
), UBND tỉnh Kon Tum đã thành lập BCĐ các CTMTQG tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020(
); ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan thành viên(
); kế hoạch hoạt động hàng năm, kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016-2020(
) và kế hoạch thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020(
); kiện toàn Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh(
) và các huyện, thành phố theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; 10/10 huyện, thành phố đã triển khai kiện toàn hoặc thành lập mới BCĐ các CTMTQG giai đoạn 2016-2020, đồng thời ban hành quy chế hoạt động của BCĐ cấp mình để triển khai thực hiện; 86/86 xã bố trí cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới.

Đã xây dựng lộ trình và lựa chọn xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, phân công các thành viên BCĐ tỉnh phụ trách các xã điểm, phân công các Sở, ban ngành phụ trách các tiêu chí xã nông thôn mới(
), các tiêu chí huyện nông thôn mới(
) giai đoạn 2016-2020.

Nhìn chung, hoạt động của BCĐ các CTMTQG ở các cấp đã được triển khai bài bản, hoạt động có hiệu quả, đã kịp thời nắm bắt tình hình để chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức và thực hiện các CTMTQG trên địa bàn.

2. Ban hành các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện

Thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới và CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025(
) và Nghị quyết về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020(
). UBND tỉnh đã xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025(
) và Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020(
), trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt các Đề án(
) làm cơ sở triển khai thực hiện.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách của địa phương đã ban hành để hỗ trợ thực hiện các CTMTQG(
), trong năm 2018, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành, xây dựng trình HĐND tỉnh ban hành và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách và quy định khác nhằm khuyến khích, động viên, hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện từng CTMTQG phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của từng CTMTQG đã được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 như: Nghị quyết Quy định việc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các CTMTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết quy định cụ thể các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách ở địa phương; Nghị quyết thông qua phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; Danh mục dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018-2020 thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới; Phê duyệt Dự án luân chuyển vốn hỗ trợ hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo chăn nuôi dê sinh sản tạo sinh kế giảm nghèo bền vững tại xã Kroong, thành phố Kon Tum(
); Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2018(
);...

Ngay từ những ngày đầu năm 2018, UBND tỉnh đã tổ chức ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh(
) và đạt được nhiều kết quả(
); chỉ đạo cơ quan chủ trì CTMTQG xây dựng nông thôn mới tổ chức rà soát, đôn đốc các địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đặc biệt đối với các xã điểm dự kiến về đích cuối năm 2018. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các CTMTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn các CTMTQG năm 2018, năm 2017 kéo dài cho các đơn vị, địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện; điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện các CTMTQG năm 2018(
) cho phù hợp với tình hình triển khai thực hiện của các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn; rà soát, xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới; thực hiện nội dung và mức hỗ trợ các thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135; đề xuất phương án sử dụng 10% vốn dự phòng của CTMTQG xây dựng nông thôn mới theo hướng dẫn của Trung ương; chỉ đạo Hội đồng lựa chọn đơn vị cung ứng xi măng rà soát giá cả, thị trường, lựa chọn đơn vị cung ứng xi măng thực hiện Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình kinh tế - xã hội thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới đảm bảo sát với giá thị trường và hiệu quả nhất; tiếp tục triển khai thí điểm quản lý, khai thác, cung ứng cát, sỏi phục vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025(
) và Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020(
).
3. Kết quả triển khai công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện
Thực hiện quy định tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG(
), Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động hàng năm của BCĐ các CTMTQG tỉnh(
), công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở thông qua việc chấp hành chế độ báo cáo, xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai, đôn đốc tiến độ thực hiện, các hoạt động kiểm tra thực tế tại các địa phương. Thông qua đó, góp phần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện từng chương trình; kịp thời ghi nhận những điển hình tốt, hiệu quả để nhân rộng, cũng như những khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn, tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các CTMTQG.

BCĐ các CTMTQG tỉnh đã tổ chức họp tổng kết tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; chỉ đạo tổ chức sơ kết 03 năm (2016-2018) tình hình thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh; báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG 6 tháng, 9 tháng, ước thực hiện năm 2018. Tổ chức 01 đợt kiểm tra liên ngành cấp tỉnh đánh giá giữa kỳ thực hiện Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tại các huyện, thành phố(
); 02 đợt kiểm tra kết quả thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 04 huyện; 01 đợt kiểm tra kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016, 2017 tại các huyện(
); các sở, ban, ngành được phân công phụ trách các huyện, thành phố tổ chức đi kiểm tra, giám sát điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018; tổ chức làm việc, rà soát đánh giá khả năng thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2018, tổ chức thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ đạo các địa phương, đơn vị định kỳ vào trước ngày 22 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch các nguồn vốn, tình hình thực hiện các CTMTQG, cập nhật thông tin của chương trình, dự án và số liệu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư lên Hệ thống thông tin đầu tư công theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tổng hợp xử lý các vấn đề phát sinh, những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện của từng chương trình, dự án thành phần trong kế hoạch năm 2018 cũng như đảm bảo lộ trình hoàn thành các mục tiêu của từng CTMTQG trong giai đoạn 2016-2020.

Việc chấp hành chế độ báo cáo đã được các đơn vị, địa phương thực hiện cơ bản theo thời gian quy định. Tuy nhiên, chất lượng báo cáo chưa đồng đều, chưa đầy đủ theo yêu cầu cung cấp thông tin.
4. Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh

Trên cơ sở Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG, Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động năm 2018, BCĐ các CTMTQG tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện các CTMTQG bám sát các chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các CTMTQG phù hợp với nguồn lực và tình hình thực tế; định kỳ tiến hành kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các CTMTQG trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các CTMTQG năm 2018. Kịp thời triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ phát sinh, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương.

Các thành viên BCĐ các CTMTQG tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã tích cực tham mưu các cấp có thẩm quyền chuyển nguồn, phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các CTMTQG ngay sau khi được Trung ương bố trí chi tiết; cụ thể hóa và ban hành các cơ chế, chính sách, các quy định về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và điều kiện nguồn lực của địa phương; chủ động hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động, dự án thành phần của các chương trình, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các CTMTQG;…

Kế hoạch hoạt động năm 2018 của BCĐ các CTMTQG tỉnh bao gồm 17 nội dung, nhiệm vụ, đến nay đã triển khai thực hiện hoàn thành 15/17 nội dung nhiệm vụ, 02 nội dung nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CTMTQG NĂM 2018
1. Kết quả huy động, phân bổ sử dụng nguồn vốn
1.1. Kết quả huy động nguồn vốn

Trong năm 2018, tổng kinh phí bố trí để thực hiện các CTMTQG là 560.804 triệu đồng; trong đó: Nguồn ngân sách Nhà nước là 541.119 triệu đồng, dự kiến nguồn huy động là 19.685 triệu đồng, cụ thể:

- Nguồn ngân sách Trung ương: 408.721 triệu đồng; trong đó vốn đầu tư phát triển là 299.831 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 108.890 triệu đồng. Cụ thể: CTMTQG xây dựng nông thôn mới 139.489 triệu đồng (bao gồm: Vốn đầu tư phát triển là 102.089 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 37.400 triệu đồng); CTMTQG giảm nghèo bền vững 269.231 triệu đồng (bao gồm: Vốn đầu tư phát triển là 197.741 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 71.490 triệu đồng).

- Nguồn ngân sách địa phương: Kết quả bố trí lồng ghép nguồn ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã) thực hiện các CTMTQG đạt 132.398 triệu đồng; trong đó vốn đầu tư phát triển là 117.414 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 14.984 triệu đồng. Cụ thể: CTMTQG xây dựng nông thôn mới 130.791 triệu đồng (bao gồm: Vốn đầu tư phát triển là 115.807 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 14.984 triệu đồng); CTMTQG giảm nghèo bền vững 1.607 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển).
Ngoài ra, để đảm bảo nguồn lực hỗ trợ thực hiện các CTMTQG, thông qua các chương trình tín dụng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện đầu tư tín dụng trên địa bàn các xã trên toàn tỉnh góp phần thúc đẩy thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Một số kết quả đạt được đến 31/12/2018 như: Tại các xã xây dựng nông thôn mới, tổng doanh số cho vay đạt 675.722 triệu đồng; tổng dự nợ đạt trên 1.979.000 triệu đồng với 53.375 hộ còn dư nợ. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách nêu trên đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đến cuối năm 2018 đã có 27.460 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm cho 1.201 lao động; 93 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; 446 hộ nghèo được hỗ trợ vốn để xây dựng nhà ở; 9.814 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng...
Bên cạnh nguồn lực bố trí từ ngân sách Nhà nước, thông qua cuộc vận động hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong thời gian qua đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ nguồn lực hỗ trợ thực hiện các CTMTQG. Kế hoạch năm 2018 dự kiến huy động khoảng 19.685 triệu đồng hỗ trợ thực hiện các CTMTQG, đến nay đã huy động được 12.162 triệu đồng từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và người dân hỗ trợ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các huyện nghèo, xã nghèo… (Chi tiết tại phụ lục 03 kèm theo).
1.2. Kết quả phân bổ, sử dụng nguồn vốn thực hiện từng chương trình

Triển khai kế hoạch năm 2018, các địa phương đã ưu tiên tập trung phân bổ nguồn lực ngân sách nhà nước để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, bố trí thu hồi vốn ứng trước; các sở ngành, địa phương đã tập trung phân bổ nguồn lực để hỗ trợ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về quy hoạch xây dựng nông thôn mới; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; hỗ trợ phát triển giáo dục, y tế, đời sống văn hóa, cải thiện môi trường, giữ vững an ninh trật tự khu vực nông thôn; đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ đưa lao động xuất khẩu làm việc ở nước ngoài trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; thực hiện công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin, công tác nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo, tổ chức hoạt động tuyên truyền, giám sát đánh giá các chương trình.

Việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đến hết ngày 31/01/2019, tổng giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 thực hiện các CTMTQG đạt 512.563 triệu đồng, đạt 91,4% kế hoạch; trong đó vốn đầu tư phát triển là 385.487 triệu đồng, đạt 92,39% kế hoạch; vốn sự nghiệp là 114.914 triệu đồng, đạt 92,77% kế hoạch; vốn huy động 12.162 triệu đồng, đạt 61,78% kế hoạch (Chi tiết tại phụ lục 03 kèm theo).
Về tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới: Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, đến nay trên địa bàn tỉnh chỉ còn 01 huyện (huyện Đăk Hà) còn nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới, tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc ngân sách địa phương, đến hết ngày 31/12/2014 là 723 triệu đồng (giảm 366 triệu đồng so với cuối năm 2017); Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc ngân sách địa phương phát sinh sau ngày 31/12/2014 là 6.317 triệu đồng (giảm 1.916 triệu đồng so với cuối năm 2017); Số nợ đọng xây dựng cơ bản nêu trên do địa phương phê duyệt dự án và để phát sinh, BCĐ các CTMTQG tỉnh, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo(
) các địa phương phải xử lý dứt điểm nợ đọng, không để phát sinh nợ mới (Chi tiết tại phụ lục số 05a, 05b kèm theo).
2. Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ

Năm 2018, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum và sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tổ chức, triển khai thực hiện các CTMTQG, đã tạo được sự chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo. Kết quả cụ thể như sau:

2.1. CTMTQG xây dựng nông thôn mới

2.1.1. Kết quả đạt chuẩn nông thôn mới

Đến nay, toàn tỉnh có 15/86 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới, tăng 02 xã so với cuối năm 2017 (trong đó có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới); 06 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí (tăng 01 xã so với cuối năm 2017), 22 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí (tăng 02 xã so với cuối năm 2017), 41 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, chỉ còn 02 xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 04 xã so với cuối năm 2017); bình quân đạt 11,14 tiêu chí nông thôn mới/xã.

2.1.2. Một số kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

- Về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội: Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được cải thiện, phục vụ thiết thực hơn cho đời sống sinh hoạt và sản xuất cho người dân nông thôn. Thông qua cơ chế đầu tư đặc thù đối với các công trình, dự án thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới đã khuyến khích, vận động được người dân tham gia tích cực hơn vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 34 xã đạt tiêu chí giao thông (đạt 39,5%), 74 xã đạt tiêu chí thủy lợi (đạt 86,1%), 75 xã đạt tiêu chí về điện (đạt 87,2%), 39 xã đạt tiêu chí về trường học (đạt 45,6%), 35 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (đạt 40,7%), 62 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (đạt 72,1%),…

- Về phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người dân là mục tiêu đặt ra trong thực hiện CTMTQG và đã được chú trọng tập trung thực hiện. Việc đẩy mạnh thực hiện các nội dung về phát triển sản xuất của CTMTQG xây dựng nông thôn mới đã góp phần cải thiện đời sống, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn, phát huy và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Trong năm, đã phát triển được số mô hình sản xuất tiêu biểu như: Mô hình chế phẩm sinh học trong sản xuất cà phê vối; mô hình sản xuất cà phê sạch vì sức khỏe cộng đồng; mô hình sản xuất rau sạch; mô hình trồng sâm Ngọc Linh, hồng đẳng sâm dưới tán rừng; mô hình phát triển cây dược liệu... đã hình thành một số cánh đồng lớn như: Cánh đồng sản xuất mía công nghệ cao (30 ha) tại xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, cánh đồng lớn sản xuất lúa thơm (32 ha) tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà, cánh đồng trồng ngô lấy thân (30 ha) tại xã Măng Bút, huyện Kon Plông... Kết quả đến nay, toàn tỉnh đã có 22,1% số xã đạt tiêu chí thu nhập, 27,9% số xã đạt tiêu chí về hộ nghèo, 97,7% số xã đạt tiêu chí lao động có việc làm; 40,7% số xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất.

- Về cải thiện môi trường nông thôn: Công tác bảo vệ môi trường luôn được chú trọng, các thôn, làng đã đưa nội dung bảo vệ môi trường ở khu dân cư vào hương ước, quy ước của thôn, một số địa phương đã thành lập các tổ thu gom rác thải, vận động các hộ gia đình đào hố rác vệ sinh, xây dựng các thùng rác đựng vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng… Kết quả đến nay, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt khoảng 87%; số xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm đạt 39,5%.

- Về nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được chú trọng triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó đã góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa màu sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao ở xã, thôn được quan tâm triển khai. Kết quả đến nay toàn tỉnh đã có 56 xã đạt tiêu chí về văn hóa (đạt 65,1%).

- Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn các xã tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra tình huống đột biến, bất ngờ; tệ nạn xã hội cơ bản đã giảm xuống, đời sống nhân dân được ổn định. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và toàn dân, nhất là đối với cán bộ chủ chốt các cấp về vị trí, vai trò xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong điều kiện mới được tăng cường; thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ xã. Qua đó, không ngừng nâng cao ý thức quốc phòng, nhận rõ quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay toàn tỉnh đã có 69 xã đạt tiêu chí về quốc phòng và an ninh (đạt 80,2%).

(Chi tiết tại phụ lục số 06a, 06b kèm theo)
2.2. CTMTQG giảm nghèo bền vững

2.2.1. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo

Việc triển khai thực hiện chương trình đã góp phần hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Tổng số hộ thoát nghèo trong năm 2018 là 5.256 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm hộ nghèo là 4,08%. Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 22.851 hộ, chiếm tỷ lệ 17,29% tổng số hộ dân toàn tỉnh (thời điểm cuối năm 2018); trong đó có 21.392 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 30,89% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

Số hộ cận nghèo 8.700 hộ, chiếm 6,58% tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó có 7.807 hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 11,27% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh.
- Kết quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện, xã, thôn:

+ Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã là 70,6%; 86/86 xã đã có trạm y tế, có đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; 100% xã có bác sỹ; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,79%.

+ 100% các huyện, thành phố có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân. Có 158 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

+ 87% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm trên địa bàn.

- 100% hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, kinh nghiệm sản xuất và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua báo chí, các xuất bản phẩm và phương tiện truyền thông khác.

- Trong năm 2018, đã tổ chức đào tạo nghề cho 3.033 lao động nông thôn.

2.2.2. Kết quả thực hiện các dự án thành phần thuộc chương trình

a) Dự án 1: Chương trình 30a

Về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo: Đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh tại 05 huyện nghèo. Kết quả: Hệ thống đường giao thông trên địa bàn các xã được nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất và giao thương hàng hóa. Các công trình thủy lợi, hệ thống cấp thoát nước được xây dựng, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Hệ thống trường lớp học được đầu tư, sửa chữa để phục vụ nhu cầu học tập của người dân trong vùng.

Về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Ngân sách Trung ương bố trí 34.226 triệu đồng để thực hiện mua vắc xin tiêm phòng thực hiện Chương trình quốc gia lở mồm, long móng và phân bổ cho 02 huyện 30a, 03 huyện 293 thực hiện các nhiệm vụ về giao khoán, bảo vệ rừng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Trong đó các hạng mục được hỗ trợ như cây giống lương thực (giống lúa, ngô); cây công nghiệp (cây cà phê, keo lai); gia cầm, gia súc; hỗ trợ làm chuồng trại, xây dựng các mô hình chuồng trâu, bò; hỗ trợ máy móc, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất. Nhìn chung, các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân, được nhân dân đồng tình tham gia hưởng ứng(
).

Về hỗ trợ đưa lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:  Đã hướng dẫn chính sách hỗ trợ người lao động thuộc huyện nghèo (huyện 30a và huyện 293) có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài(
). Đến nay, chưa có lao động đăng ký tham gia vì phần lớn người lao động thuộc hộ nghèo đang trong độ tuổi lao động đều đi xuất khẩu lao động tại một số thị trường được hỗ trợ miễn phí. Trong năm 2018, đã tổ chức tổ chức 08 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tuyên truyền viên cơ sở và tư vấn người lao động tại 06 huyện nghèo(
) với 356 đại biểu tham gia.
b) Dự án 2: Chương trình 135

Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn: Thực hiện đầu tư 293 dự án từ nguồn vốn đầu tư phát triển(
), các công trình đầu tư xây dựng đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của người dân, khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, bảo đảm chất lượng và phục vụ lợi ích thiết thực cho người dân vùng hưởng lợi, được người dân đồng tình tham gia ủng hộ.

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn: Ngân sách Trung ương bố trí 15.248 triệu đồng.

Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn: Với nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí 3.596 triệu đồng, đã tổ chức 10 Hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho các đối tượng cộng đồng trên địa bàn các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu và thôn ĐBKK thuộc xã khu vực I, II với 06 nội dung gồm: Chương trình 135 và các chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020; Tăng cường sự giảm sát của chính quyền cơ sở trong công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK thuộc Chương trình 135; Bản chất và vai trò của chuỗi giá trị nông sản và sản xuất theo chuỗi giá trị; Hướng dẫn quy trình trồng và chăm sóc cây dược liệu, như: Hồng đẳng sâm, Ngũ vị tử, Đương quy; Quy trình triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK thuộc Chương trình 135 và một số nội dung về giảm nghèo đa chiều và công tác giảm nghèo trên địa bàn xã, thôn ĐBKK thuộc Chương trình 135. Số lượng đại biểu tham gia là 761 đại biểu/951 đại biểu đăng ký, đạt 80,02%.

Qua đó, đã từng bước góp phần nâng cao trình độ, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp xã thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 và các chương trình, chính sách dân tộc đang triển khai tại địa phương. Các đối tượng có liên quan trong cộng đồng đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh, nhất là nguồn nhân lực trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu.
c) Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135: Đã triển khai thực hiện 03 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn 03 xã thuộc huyện Ia H’drai và thành phố Kon Tum (trong đó có 64 hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo) với kinh phí 1.018 triệu đồng(
).
d) Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin: Năm 2018, ngân sách Trung ương bố trí 694 triệu đồng để thực hiện hoạt động truyền thông về giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin. Đến nay đã giải ngân được 686 triệu đồng, đạt 98,84% kế hoạch vốn. Đã phối hợp với các đơn vị truyền thông thực hiện phóng sự và tin bài về công tác giảm nghèo; sửa chữa và in mới các cụm pa nô tuyên truyền về giảm nghèo; xuất bản và phát hành tập văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình. Qua đó đã giúp người dân tiếp cận thông tin về giảm nghèo dễ dàng hơn.
đ) Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá: Kinh phí năm 2018 được bố trí để thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực và giám sát đánh giá là 648 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Đến nay đã giải ngân được 616 triệu đồng, đạt 95,05% kế hoạch vốn. Trong năm 2018, đã tổ chức 01 buổi hội thảo, tập huấn về nhiệm vụ của cộng tác viên giảm nghèo cấp xã với 83 lượt người tham gia; tiến hành 01 đợt kiểm tra liên ngành, 02 đợt tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, lãnh dạo cấp tỉnh; 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, huyện và đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo cấp xã. Qua đó giúp cho đội ngũ thực hiện công tác giảm nghèo có thêm kiến thức và kỹ năng tổ chức, thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo.

3. Đánh giá chung

3.1. Những mặt đạt được

Việc triển khai thực hiện các CTMTQG trong năm đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội xóa đói, giảm nghèo của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội đối với người dân khu vực nông thôn được nâng cao, môi trường ngày càng được cải thiện. Các CTMTQG đã góp phần tích cực trong công tác giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo… đồng thời, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về xây dựng môi trường văn hóa phong phú lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa của các tầng lớp nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Kiến thức sản xuất, trình độ học vấn, hiểu biết pháp luật của người dân được nâng lên, điều kiện chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chỉ còn 02 xã đạt dưới 5 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ giảm hộ nghèo đến cuối năm 2018 so với năm 2017, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt và vượt kế hoạch đề ra
Kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa đã có bước phát triển; tỷ lệ hộ đói nghèo, thất nghiệp, thiếu việc làm và các tệ nạn xã hội giảm dần; trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động được nâng cao; chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cơ sở hạ tầng các huyện, xã nghèo, khó khăn được cải thiện, các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường lớp học đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn các huyện nghèo, các xã khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân.

BCĐ các CTMTQG các cấp đã phát huy hiệu quả hoạt động trong quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG. Thông qua hoạt động của BCĐ các cấp đã ghi nhận và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động của từng chương trình. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Trưởng BCĐ các cấp, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được triển khai kịp thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các CTMTQG, góp phần đảm bảo thực hiện kế hoạch thực hiện các CTMTQG năm 2018.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương đã chủ động xây dựng lộ trình và đưa ra giải pháp cụ thể để xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới; kết quả đến nay chỉ còn 01 huyện còn nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới, địa phương tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu xử lý dứt điểm nợ đọng, không để phát sinh nợ mới.

Mặc dù trong điều kiện nguồn lực địa phương còn hạn chế, ngoài ngồn vốn hỗ trợ thực hiện các CTMTQG từ ngân sách Trung ương, UBND tỉnh, các địa phương đã quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực lồng ghép thực hiện các nội dung, hoạt động trọng tâm của từng chương trình, qua đó góp phần nâng cao kết quả thực hiện các chương trình, duy trì và nâng cao kết quả xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Công tác đào tạo, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được quan tâm, đổi mới với nhiều phương thức mới nâng cao công tác tuyên truyền về chính sách, định hướng thực hiện các CTMTQG; cập nhật, đưa tin về các mô hình, kinh nghiệm điển hình, tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

3.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các CTMTQG, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, theo dõi đánh giá các CTMTQG, cụ thể:

Trong điều kiện địa hình khu vực nông thôn của tỉnh không thuận lợi, toàn tỉnh có 55/86 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, 02 huyện nghèo (Tu Mơ Rông, Kon Plông), 01 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao (Ia H’Drai) do đó nhu cầu nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới và thực hiện các mục tiêu giảm nghèo là rất lớn, tuy nhiên việc huy động các nguồn lực khác ngoài ngân sách đầu tư trong thời gian qua còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.
Tình hình diễn biến thời tiết trong năm có nhiều bất lợi, đặc biệt mùa mưa kéo dài và trên diện rộng trên địa bàn tỉnh đã gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại một số địa phương, làm thiệt hại về người, tài sản, công trình xây dựng, sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các nội dung, hoạt động của các CTMTQG.
Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chưa thường xuyên. Một bộ phận người nghèo còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa phát huy tính chủ động để vươn lên thoát nghèo; Vẫn còn tình trạng một số hộ nghèo khi được đưa vào diện điều tra đã cố tình giấu tài sản gây khó khăn trong công tác điều tra.

Dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hoa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các địa phương gặp khó khăn do mức thu hồi theo Văn bản số 191/UBND-KGVX ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh ở mức cao (mức thu hồi hộ nghèo là 50%, hộ cận nghèo là 70%, hộ mới thoát nghèo là 80%).

Mặc dù kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới đã đạt được một số kết quả tuy nhiên tiến độ xử lý nợ đọng trong năm 2018 của địa phương (huyện Đăk Hà) còn chậm.

Tỷ lệ hộ nghèo phát sinh cao(
) do: Tách hộ, hộ không có sức lao động (bệnh hiểm nghèo, già yếu, tai nạn giao thông); hộ gia đình thuộc diện di dân tái định cư nhưng chưa được bố trí đất ở; hộ di dân tự do; hậu quả do thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất.
Sự phối hợp giữa các cơ quan chủ trì chương trình và các địa phương chưa được chặt chẽ, đồng bộ, đặc biệt trong công tác hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CTMTQG của các cơ quan chủ trì chương trình; Các đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến báo cáo và đề xuất những tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng chương trình, dự án; tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ theo đề cương, biểu mẫu hướng dẫn, báo cáo còn thiếu thông tin, thiếu nguồn vốn, dẫn đến khó khăn trong công tác tổng hợp báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh, BCĐ các CTMTQG tỉnh.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CTMTQG NĂM 2019
1. Kế hoạch năm 2019
1.1. CTMTQG xây dựng nông thôn mới

Củng cố và phát triển vững chắc đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đi đôi với việc tập trung xây dựng các xã có điều kiện, khả năng, đảm bảo các xã đến cuối năm đạt thêm được từ 01 đến 02 tiêu chí nông thôn mới.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ngay trong năm 2019, đến cuối năm 2019 toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

1.2. CTMTQG giảm nghèo bền vững

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận của hộ nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phấn đấu đến cuối năm 2019, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 giảm từ 3-4% so với cuối năm 2018 (trong đó, huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và Quyết định 293 giảm từ 6-8%); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%, tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 80%.
2. Nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục tăng cường công tác nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo ở cấp huyện, xã, đặc biệt đối với các xã nghèo, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án có liên quan đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo gắn với thực hiện chương trình hành động triển khai 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh; tập trung chỉ đạo thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển ngành nghề nông thôn, Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn và ứng dụng công nghệ cao góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, hướng đến tăng thu nhập cho người dân nông thôn một cách bền vững.
Cơ quan chủ trì Chương trình và các địa phương thường xuyên rà soát quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng chương trình, kịp thời báo cáo cơ quan thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn thực hiện các CTMTQG năm 2019, tránh tập trung giải ngân vào cuối năm. Chủ động bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực khác trên địa bàn để thực hiện các CTMTQG; tập trung ưu tiên nguồn vốn và chỉ đạo thực hiện đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ngay trong năm 2019.

Đối với địa phương còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới, tập trung rà soát, xác định cụ thể số nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình trên địa bàn; chịu trách nhiệm xác định, cân đối các nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo phân cấp; có phương án cân đối ngân sách địa phương và xây dựng các giải pháp căn cơ, quyết liệt, lộ trình xử lý dứt điểm nợ đọng và không để phát sinh nợ mới.

3. Giải pháp chủ yếu

Tiếp tục đa dạng hóa công tác thông tin, truyền thông, công tác giáo dục chính trị tư tưởng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong triển khai thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác chỉ đạo từ cấp tỉnh đến các cấp huyện, xã thông qua chương trình công tác của BCĐ các CTMTQG các cấp nhằm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện các CTMTQG trên địa bàn.

Các cơ quan chủ trì CTMTQG, dự án thành phần thuộc chương trình (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc) và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của từng chương trình, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của từng chương trình; hướng dẫn và triển khai tổ chức đánh giá tình hình thực hiện các CTMTQG trên địa bàn theo thời gian quy định; tăng cường công tác chỉ đạo, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của từng chương trình.

Các đơn vị, địa phương thực hiện các CTMTQG triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, dự án thành phần thuộc các CTMTQG; chú trọng hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho người dân, tạo sinh kế cho người nghèo. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách hiện hành của Trung ương, địa phương về nông nghiệp, nông thôn và giảm nghèo bền vững.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các CTMTQG năm 2019. Chủ động rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn theo quy định. Đối với nguồn vốn phân cấp, UBND các huyện, thành phố kịp thời báo cáo cơ quan chủ chương trình, cơ quan tổng hợp để theo dõi, giám sát.
Trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, trước mắt tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật - công nghệ cao; tiếp tục củng cố, tổ chức lại sản xuất, phát triển hợp tác xã kiểu mới, hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; phát triển ngành nghề nông thôn thông gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng lao động nông thôn thông qua đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp.
Trong giảm nghèo bền vững, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách tín dụng ưu đãi để cải thiện điều kiện sống của người nghèo; giảm nghèo gắn với an ninh quốc phòng; dạy nghề và hỗ trợ cho lao động thuộc đối tượng đủ điều kiện xuất khẩu lao động. Hỗ trợ hiệu quả cho hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên các dịch vụ thuộc nội dung giảm nghèo đa chiều như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Phát triển hạ tầng thiết yếu tại các huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu và thôn, làng đặc biệt khó khăn. Tăng cường hoạt động tạo việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân trên địa bàn các xã.
Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp, giám sát, đánh giá, thực hiện chương trình; bảo đảm sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng thụ hưởng.

Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực thực hiện các CTMTQG. Tiếp tục đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện các CTMTQG theo hướng xã hội hóa; huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn; Khai thác thế mạnh phát triển kinh tế của mỗi địa phương để gia tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, tăng cường nguồn thu cho ngân sách địa phương từ quyền sử dụng đất thông qua rà soát xác định quỹ đất, tạo quỹ đất sạch để thực hiện đấu giá; Tăng cường huy động nguồn vốn từ cộng đồng và doanh nghiệp cho xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo; công khai các khoản đóng góp của người dân theo nguyên tắc tự nguyện.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019./.
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	TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Văn Hòa 


(�) Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; số 1584/QĐ-TTg ngày 10/8/2016 về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 về ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 


(�) Tại Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh. 


(�) Tại Quyết định số 195/QĐ-BCĐ ngày 23/12/2016 của Trưởng BCĐ các CTMTQG tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020. 


(�) Tại Quyết định số 88/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020. 


(�) Kế hoạch số 73/KH-BCĐ ngày 06/4/2018 của Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020. 


(�) Tại Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh.


(�) Tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh. 


(�) Tại Công văn số 273/UBND-NNTN ngày 06/2/2017 của UBND tỉnh. 


(�) Tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy.  


(�) Tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24/8/2016 của Tỉnh ủy. 


(�) Tại Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh.  


(�) Tại Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh. 


(�) Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025 phê duyệt tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh; Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 phê duyệt tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh. 


(�) Cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình kinh tế - xã hội thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020; Chính sách phát triển cao su tiểu điền; Chính sách phát triển cà phê chè các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông; Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quy định để lại 80% tiền sử dụng đất cho cấp xã đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới; Đề án chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây hàng năm trên đất trồng lúa thiếu nước tưới vụ Đông Xuân; Chính sách hỗ trợ lãi suất tại các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020; Thí điểm công tác quản lý, khai thác, cung ứng cát, sỏi phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Thí điểm giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng; Dự án luân chuyển vốn hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo chăm sóc cà phê bằng chế phẩm phân bón sinh học bảo vệ môi trường tạo sinh kế giảm nghèo bền vững tại xã Kon Đào, huyện Đăk Tô;…


(�) Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh. 


(�) Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh.


(�) Kế hoạch số 401/KH-BCĐ ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh. 


(�) Toàn tỉnh đã huy động được 41.894 người dân tham gia ra quân; huy động nhân dân tham gia đóng góp được 6,59 triệu đồng để xây dựng 5,22 km đường giao thông nông thôn; phát quang, mở rộng đường, dọn vệ sinh, vét rãnh thoát nước đường giao thông nông thôn 237,6 km; chỉnh trang, san gạt mặt bằng 15,8 km đường; nạo vét, phát dọn 63,7 km kênh mương thủy lợi; sửa chữa, nạo vét 18 công trình đập thủy lợi đầu mối; xây dựng 01 cầu gỗ dân sinh; thu gom, xử lý 82 m3 rác thải; đào 210 hố chứa rác thải; chỉnh trang hàng rào của 616 hộ; phát dọn vệ sinh môi trường các điểm công cộng 32,5 km; tưới và chăm sóc 57 ha cà phê; xây dựng 01 sân bê tông nhà rông văn hóa; san gạt 01 mặt bằng sân bóng chuyền. 


(�) Các quyết định của UBND tỉnh số: 625/QĐ-UBND ngày 21/6/2018; 974/QĐ-UBND ngày 13/9/2018; 1277/QĐ-UBND ngày 20/11/2018; 1477/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; 1263/QĐ-UBND ngày 14/11/2018.


(�) Tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh.  


(�) Tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh. 


(�) Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG.


(�) Ban hành tại Quyết định số 87/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2017 của Trưởng BCĐ các CTMTQG tỉnh. 


(�) Tại huyện Sa Thầy, Kon Plông và thành phố Kon Tum.


(�) Tại huyện Ia H’Drai, Đăk Hà và Ngọc Hồi


(�) Tại Thông báo số 789/TB-VP ngày 05/4/2018 của Văn phòng UBND tỉnh; Công văn số 3061/UBND-NNTN ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh.     


� : Tổng số hộ tham gia: 3.710  hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.


� : Tại Văn bản  số 1768/SLĐTBH-LĐTLBHH ngày 20/11/2017 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.


� : Tu Mơ Rông; Kon Plông; Kon Rẫy; Đăk Glei; Sa Thầy và Ia H’drai.


 (�): Gồm 188 công trình đầu tư về lĩnh vực giao thông, 03 công trình về điện sinh hoạt, 31công trình giáo dục, 01 công trình giếng nước tập trung, 1 công trình cấp nước sinh hoạt, 22 công trình thủy lợi, 01 trạm phát thanh xã, 01 hàng rào trung tâm thôn và 32 công trình về văn hóa..


(�) Dự án luân chuyển vốn hỗ trợ hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo chăn nuôi dê sinh sản tạo sinh kế giảm nghèo bền vững.


(�) Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2018 có 1.739 hộ nghèo thuộc diện phát sinh mới, chủ yếu tập trung ở các huyện Đăk Glei, Đăk Hà và Ia H’Drai.
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